
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  - KHỐI 1 
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	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1 



Số học:
	Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100; số liền trước, số liền sau, viết phép tính trong bài toán giải.
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	2
	4
	3

	
	
	Số điểm
	2
	
	2
	1
	
	2
	4
	3

	
	
	Câu số
	1,2
	
	5,6
	8
	
	9,10
	1,2, ,5,6.
	8,9,
10

	2 

Hình học,  đo lường
	Nhận biết các hình và khối, biết xem đồng hồ, xem thời gian giờ lịch.
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	
	Câu số
	3,4,
	
	7
	
	
	
	3,4,7




	





	
	
Tổng
	
	TS câu
	4
	
	3
	1
	
	2
	7
	3

	
	
	
	TS điểm
	4
	
	3
	1
	
	2
	7
	3












	          TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
KHỐI 1
NĂM HỌC: 2023-2024


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây :
Câu 1 (M1) (1 điểm): Số gồm 4 chục và 5 đơn vị  được viết là:
	A. 54
	B. 45
	C. 50
	D. 40


Câu 2 (M1) (1 điểm): Trong các số 13, 63, 9, 24  số lớn nhất là số:
	A. 63
	B. 13
	C. 9
	D. 24


	A.6 giờ 

	B.5 giờ

	C.4 giờ

	D.3 giờ


Câu 3 (M1) (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?
 [image: 5 Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2024 có ma trận]

Câu 4 (M1) (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình dưới đây có … hình tròn.
	A.2

	B.3

	C.4

	D.9


 [image: Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất]
Câu 5 . (M2) (1 điểm): Sắp xếp các số 84, 15, 46, 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:
	A. 84, 15, 46, 27
	B. 15, 46, 84, 27

	C. 46, 15, 27, 84
	D. 15, 27, 46, 84



 Câu 6. (M2) (1 điểm): Nam hái  20  bông hoa. Mai hái 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?
	   A. 20
	B. 25
	C. 30  
	D. 35  


Câu 7. (M2) (1 điểm): Nếu ngày 7 tháng 5 là thứ ba thì ngày 10 tháng 5 là:
	A. Thứ ba
	B. Thứ tư
	C. Thứ năm
	D. Thứ sáu


II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8. (M2) (1 điểm): 
	12 + 4
	35 + 11
	49 – 2
	87 – 26

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….



Câu 9 (M3) (1 điểm): 
Một lớp học có 12 bạn học sinh nữ và 11 bạn học sinh nam tham gia văn nghệ. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn tham gia văn nghệ?
Bài giải
	
	
	
	
	



Câu 10: (M3) (1 điểm): Viết phép tính và viết câu trả lời.
 Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?             
Phép tính : =


Trả lời : ...............................................................................................................
Duyệt của chuyên môn                                                Người ra đề                                 
                    
                   

   H Lun Bkrông                                                   Nguyễn Thị Tuyết

ĐÁP ÁN
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
I. Phần trắc nghiệm
	  Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	A
	C
	D
	D
	D
	D

	1 Điểm
	1 Điểm
	1 Điểm
	1 Điểm
	1 Điểm
	1 Điểm
	1 Điểm


  II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8. (M2) (1đ) 
	12 + 4
	35 + 11
	49 - 2
	87 - 26


	12+
+

-

-

	35
	49
	 87

	4
	11
	  2 
	  26

	16
	46
	         47
	 6 1


 Câu 9 (M3)(1 điểm)
Một lớp học có 12 bạn học sinh nữ và 11 bạn học sinh nam tham gia văn nghệ. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn tham gia văn nghệ?
	12
	+
	11
	=
	33



 
Câu 10: (M3)(1 điểm)
Phép tính : 25 + 34 = 59
Trả lời : Cả hai bạn có tất cả 59 que tính.
Duyệt của chuyên môn                                                Người ra đề                                 
                    
                   

    H Lun Bkrông                                                     Nguyễn Thị Tuyết
                                                                       
	TRƯỜNG TIỂU HỌC Y NUÊ
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
KHỐI 1
NĂM HỌC: 2023-2024

	Họ và tên: …………………..
Lớp:  ………………………..
	Môn: Toán


	Điểm

…………

	Lời phê của giáo viên
………………….…………………………………………………………..
………………….…………………………………………………………..
. …………………………………………………………………………….


                                                                            
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây 
Câu 1 (1đ )  Số gồm 4 chục và 5 đơn vị  được viết là:
	A. 54
	B. 45
	C. 50
	D. 40


Câu 2 (1đ )  Trong các số 13, 63, 9, 24  số lớn nhất là số:
	A. 63
	B. 13
	C. 9
	D. 24


	A.6 giờ 

	B.5 giờ

	C.4 giờ

	D.3 giờ


Câu 3 (1đ )  Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?
 [image: 5 Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2024 có ma trận]
Câu 4 (1đ )  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình dưới đây có … hình tròn.
	A.2

	B.3

	C.4

	D.9


 [image: Bộ Đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất]
Câu 5 (1đ ): Sắp xếp các số 84, 15, 46, 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:
	A. 84, 15, 46, 27
	B. 15, 46, 84, 27

	C. 46, 15, 27, 84
	D. 15, 27, 46, 84



 Câu 6.   (1đ) Nam hái  20  bông hoa. Mai hái 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?
	   A. 20
	B. 25
	C. 30  
	D. 35  


Câu 7(1đ) Nếu ngày 7 tháng 5 là thứ ba thì ngày 10 tháng 5 là:
	A. Thứ ba
	B. Thứ tư
	C. Thứ năm
	D. Thứ sáu



II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 8 (1đ) 
	12 + 4
	35 + 11
	49 – 2
	87 – 26

	………………….
	………………..
	…………………. 
	………………. 

	  ……………………
	………………… 
	…………………. 
	……………….. 

	 …………………..
	………………… 
	………………… 
	………………. 


Câu 9 (1 điểm):  
Một lớp học có 12 bạn học sinh nữ và 11 bạn học sinh nam tham gia văn nghệ. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn tham gia văn nghệ?

	
	
	
	
	



Câu 10:  (1đ) Viết phép tính và viết câu trả lời.
           Hà có 25 que tính, Lan có 34 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?             
Phép tính : =


Trả lời : ......................................................................................................
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